
KHỐI 5 TUỔI 

CHỦ ĐỀ: NHU CẦU GIA ĐÌNH 
(Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 
 

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Hoạt động 

 

 

 

 

Đón trẻ 

Trao đổi với phụ huynh về 1 số nhu cầu cần thiết trong gia đình 

Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề 

Trò chuyện với trẻ xem bố mẹ thường hay cho các con đi chơi 

những đâu 
Cho trẻ hát 1 số bài hát trong chủ đề 
Trò chuyện vói trẻ về địa chỉ gia đình nhà trẻ 

Thể dục 

sáng 

Tập kết hợp bài “Cả nhà thương nhau” 

- Động tác hô hấp: Hít vào thở ra 

* Động tác tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

* Động tác bụng: Hai tay lên cao cúi người tay chạm ngón chân 

* Động tác chân: Hai tay ra trước ngồi khuỵu gối, 2 tay lên cao 

kiễng chân. 
* Động tác bật: Bật tiến trước 

Hoạt động 

học 

- Ném xa 

bằng 2 tay. 

- Tìm 

hiểu về 

nhu cầu 

gia đình. 

- Nặn đồ 

dùng trong 

gia đình. 

(Đề tài) 

- Sắp xếp 

theo quy 

tắc. 

- Trò chơi 

chữ cái: a, ă, 

â, e, ê. 

Các trò chơi 

trong tuần 

- Trò chơi mới: “Dệt vải” “Tìm đúng nhà” 

- Trò chơi cũ: Gia đình nào nhanh. Ai nhanh hơn. Kéo co Ai 

khéo hơn nào. Thả đỉa ba. Rồng rắn 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Hoạt 

động 

có 

mục 

đích 

Quan sát 

đồ dùng 

phục vụ 

nhu cầu 

mặc: quần, 

áo…. 

- Quan sát: 

“Gia đình 

đang xem ti 

vi ”. 

Quan sát 

đồ dùng 

phục vụ 

cho nhu 

cầu uống: 

cốc, chén, 

ly… 

- Quan sát 

“Gia đình 

đi du lịch” 

Quan sát 

đồ dùng 

phục vụ 

cho nhu 

cầu đi lại: 

xe đạp, xe 

máy, ô 

tô…. 



 Tổ 

chức 

trò 

chơi 

+ Trò chơi 

ôn: “Ai 

nhanh hơn 

+ Trò chơi: 

“Rồng 

rắn”. 

+ Trò chơi: 

“Gia đình 

nào nhanh”. 

+ Trò chơi: 

“Thả đỉa ba 

ba” 

- Trò chơi: 

“Ai khéo 

hơn nào” + 

Trò chơi: 

“Nu na nu 

nống 

+ Trò 

chơi: 

“Tìm 

đúng nhà 

+ Trò 

chơi: “Nu 

na nu 
nống” 

Trò chơi: 

“Gia đình 

nào 

nhanh”. 

+ Trò chơi: 

“Kéo co” 

 

Chơi 

tự do 

+ Vẽ tự do, 

tung bóng, 

chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

+ Nhảy dây, 

vẽ phấn, 

chơi xích 

đu, cầu 
trượt. 

+ Chơi tự 

do: Cắp 

cua, xếp 

hình, nhặt 

lá rụng, 

xâu lá. 

+ Vẽ, cua 

cắp, chơi 

với nước, 

chơi ghép 

hình hoa 

+ Chơi tự 

do: Ô ăn 

quan, tung 

bóng, vẽ 

phấn, chơi 

đồ chơi 
ngoài trời. 

 

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

Góc 

PV 

+ Gia đình, (nấu ăn mừng sinh nhật). 

+ Siêu thị 
+ Phòng khám. 

Góc 

XD 

+ Xây khu nhà của bé”, “Xây vườn hoa”. 

Góc 

học 

tập 

+ Vẽ, cắt, dán đồ dùng trong gia đình. 

+ Nặn đồ dùng gia đình. 
+ Hát, múa các bài hát về chủ đề. 

Góc 

nghệ 

thuật 

+ Tìm chữ cái trong từ còn thiếu. 

+ Phân nhóm đồ dùng theo chất liệu. 

+ Tìm chữ a, ă, â, e, ê trong từ. Xếp chữ cái a, ă, â, e, ê bằng hạt 

na. 
+ Hoàn thành vở. Làm album ảnh về gia đình. 

Góc 

thiên 

nhiên 

+ Tưới cây, nhặt cỏ, nhặt lá vàng. 

+ Chơi với cát, nước. 

Vệ sinh, ăn 

trưa, ngủ 

trưa, ăn phụ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Chia cơm cho trẻ ăn. 

- Kê giường, chiếu cho trẻ ngủ. Cô giao nhiệm vụ cho trẻ làm 

cùng cô. 
- Cho trẻ ăn quà chiều. 

 - Trò chơi 

mới: “Dệt 

vải”. 

- Chơi trò 

chơi “Đi 

mua quần 

áo”. 

- Dạy trẻ 

đọc bài thơ: 

“Thương 

Ông” 

- Vỗ tay 

theo tiết 

tấu phối 

hợp bài: 

- Làm thí 

nghiệm: 

“Vật nào 



Hoạt động 

chiều 

- Chơi tự 

chọn ở các 

góc. 

- Nghe 

truyện 

“Qùa tặng 

mẹ” 

- Hướng 

dẫn trò chơi 

mới “Tìm 

đúng nhà” 

“Ông 

cháu” 

chìm, vật 

nào nổi” 

- Nêu 

gương 

cuối tuần. 

Vệ sinh, trả 

trẻ 

- Vệ sinh cho cá nhân trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình khi trẻ ở trường (trong 

ngày) 

Người xây dựng 
 

Bùi Thị Mai 



KHỐI 4 TUỔI 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHU CẦU GIA ĐÌNH 

(Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 

 

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Hoạt động 

Đón trẻ - Trò chuyện về nhu cầu gia đình trẻ. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về gia đình 

- Trò chuyện với trẻ xem bố mẹ thường hay cho các con đi chơi 

những đâu 
- Cho trẻ hát 1 số bài hát trong chủ đề. 

- Trò chuyện về địa chỉ nhà, số điện thoại của gia điình, người 

thân... 

Thể dục sáng - Tập các động tác: 

+ Động tác hô hấp: Hít thở. 

+ Động tác tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Động tác chân: Khuỵu gối hai tay đưa trước. 

+ Động tác lườn: Hai tay đưa cao nghiêng người sang hai bên. 
+ Động tác bật: Bật chụm tách chân. 

Hoạt động học - Lĩnh vực 

phát triển 

thể chất: 

Vận động 

cơ bản: Đi 

bước lùi. 
- Trò chơi 

vận động: 

Chuyền 

bóng  qua 

đầu. 

- Lĩnh vực 

phát triển 

nhận 

thức: 

Nhu cầu 

gia đình 

của bé. 

- Lĩnh 

vực  phát 

triển 

thẩm mĩ: 

Nặn   một 

số đồ dùng 

trong    gia 

đình 

- Lĩnh vực 

phát triển 

nhận thức: 

Xác định 

phía: Phía 

trên - phía 

dưới, phía 

trước- phía 

sau của bạn 

khác. 

- Lĩnh 

vực  phát 

triển 

ngôn ngữ: 

Kể    lại 

truyện: 

Gấu   con 

chia quà. 

Các trò chơi 

trong tuần 

* Trò chơi mới: 

- Gia đình ngăn nắp. 

- Gia đình nào giỏi. 

- * Trò chơi cũ: 

- Về đúng nhà; Kéo co 

- Thi ai chọn đúng;Lộn cầu vồng; Dung dăng dung dẻ. 
- Nu na nu nống; Dung dăng dung dẻ... 

Hoạt 

động 

 - Đi  mua 

sắm trang 

- Tham gia 

buổi cắm 

- Mua 

nước uống 

- Trải 
nghiệm đi 

- Quan sát 

mẹ con 



ngoài 

trời 

Hoạt 

động 

có 

mục 
đích 

phục mặc 

của gia 

đình Thỏ 

trại cùng 

gia đình 

bạn Dũng 

giúp gia 

đình Gấu. 

mua sắm đồ 

dùng phục 

vụ cho gia 

đình ăn 

nhà bạn 

Duy đang 

đi xe. 

Tổ 

chức 

trò 

chơi 

- Về đúng 

nhà. 
- Dung 

dăng dung 

dẻ. 

- Gia đình 

nào giỏi. 
- Kéo co. 

- Thi ai 

chọn 

đúng. 
- Lộn cầu 

vồng. 

- Gia đình 

ngăn nắp. 
- Dung 

dăng dung 

dẻ. 

- Gia đình 

nào giỏi. 

- Lộn cầu 

vồng. 

 

Chơi 

tự do 

- Vẽ tự do, 

xếp nhà, 

nhặt lá… 

- Thổi 

bong bóng 

xà phòng, 
nắp chai, 

vẽ tự do. 

- Cua cắp, 

chơi với 

nước, chơi 
ghép hình 

hoa 

- Cắp cua, 

chong 

chóng, vẽ 
tự do, nắp 

chai 

- Chơi với 

đồ chơi 

xích đu, 

cầu trượt... 

Hoạt 

động ở 

các 

góc 

Góc phân vai 

- Gia đình 

- Siêu thị. 

- Phòng khám. 

Góc XD 

- Xây nhà của bé. 

Góc học tập 

- Xem tranh các nhu cầu của gia đình. 

 - Làm sách về gia đình, Bộ sưu tập các nhu cầu của gia đình. 

 - Phân loại đồ dùng trong gia đình. Đếm số lượng đồ dùng và nối số 

tương ứng... 
- Tô màu vị trí đồ vật theo yêu cầu. 

- Xếp chữ cái bằng các nguyên liệu khác nhau.... 

Góc nghệ thuật 

- Vẽ, nặn một số đồ dùng gia đình. 

- Tạo hình ngôi nhà, đồ dùng phục vụ nhu cầu gia đình từ nguyên liệu 

thiên nhiên,.. 
- Hát, múa các bài hát về gia đình. 

Góc thiên nhiên: 

+ Tưới cây, nhặt cỏ, nhặt lá vàng. 
+ Chơi với cát, nước. 

Vệ sinh, ăn 

trưa, ngủ trưa, 

ăn phụ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ trước và sau khi ăn. 

- Chia cơm cho trẻ ăn. 



 - Kê giường, chiếu cho trẻ ngủ. Cô giao nhiệm vụ cho trẻ làm 

cùng cô. 
- Cho trẻ ăn chiều. 

Hoạt động 

chiều 

- Chơi trò 

chơi mới. 
- Trò 

truyện với 

trẻ về địa 

chỉ, ghi 

nhớ số điện 

thoai  của 
bố mẹ. 

- Chơi ở 

các góc. 

- Cho trẻ 

làm quen 

bài thơ: 

Lời chào. 

- Chơi trò 

chơi mới: 

Gia đình 

ngăn nắp. 

- Trò 

truyện với 

trẻ về đồ 

dùng sinh 
hoạt, mặc. 

- Dạy vận 

động minh 

họa: Bé 

ngoan ăn 

uống (Hoài 

An). 

Nghe hát: 3 
ngọn nến 

lung linh. 

- Chơi trò 

chơi ở các 

góc. 
- Nêu 

gương 

cuối tuần. 

- Nêu gương cuối ngày. 

Vệ sinh, trả trẻ - Vệ sinh cho cá nhân trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình khi trẻ ở trường (trong 

ngày). 

 

 

Người xây dựng 
 

Lê Thị Huyên 



KHỐI 3 TUỔI 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH 

Thời gian thực hiện từ ngày 04/11 - 08/11/2024 

A. KẾ HOẠCH TUẦN 
Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, tự cất đồ dùng cá nhân đi vào lớp. 
- Cho trẻ chơi với các đồ chơi có trong lớp… 

Thể dục sáng Tập với bài: Cả nhà thương nhau 

- Động tác hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Động tác tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. 
- Động tác lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Động tác chân: Hai tay đưa trước, khuỵu gối. 
- Động tác bật: Bật tại chỗ. 

Hoạt 

động 

học 

có 

chủ 

định 

PTTC 

- Vận động 

cơ bản: Tung 

bóng lên cao 

và bắt bóng 

bằng hai tay. 

- Trò chơi: 

Kẹp bóng 

PTNT 

- Giáo  án 

stem 5e: 

khám phá 

cái cốc 

PTTM 

- Nặn đồ 

dùng gia 

đình (bát, 

thìa, đũa, 

cốc) 

PTNT 

(Lqvt) 

- Ghép đôi 

PTNN 

- Thơ: Cái 

bát xinh 

xinh. 

Trò chơi 

trong tuần 

- Trò chơi mới: Chọn đồ dùng. Ngôi nhà của bé. 

- Trò chơi cũ: Dung dăng dung dẻ, kéo co, chuyền bóng, chi chi 

chành chành... 

 Hoạt 

động 

có 

- Quan sát: 

Cái bát. 

- Quan sát: 

Cái nồi cơm 

điện. 

- Quan sát: 

Cái tủ 

lạnh. 

- Quan sát: 

Xoong, 
cái chảo 

- Quan 

sát: Giá để 

giầy dép. 

 mục     

 đích     

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Tổ 

chức 

trò 

chơi 

- Trò chơi: 

Lộn cầu 

vồng, 

chuyền bóng 

- Trò chơi: 

Chọn đồ 

dùng, kéo 

co 

- Trò chơi: 

Chuyền 

bóng, 

bóng tròn 

to. 

- Trò chơi: 

Dung 

dăng dung 

dẻ, kéo co. 

-   Trò 

chơi: Ngôi 

nhà   bé 
yêu, chi 

chi chành 

chành 

  

Chơi 

tự do 

- Chơi tự do: 

Xâu lá rụng, 

vẽ phấn, xếp 

hình. 

- Chơi  tự 

do: với 
nước, cát, 

sỏi. 

- Chơi tự 

do với hạt 

gấc, phấn, 

lá cây. 

- Chơi tự 

do: Với đồ 

chơi ngoài 

trời 

- Chơi tự 

do: Cát, 

nước, sỏi 



 

 

Hoạt động 

chơi ở các 

góc 

- Góc xây dựng: Xây siêu thị bán đồ dùng gia đình. 

- Góc phân vai: Bán hàng, Gia đình, bác sĩ. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu về gia đình của bé. Nặn người thân, vẽ 

hoa, đồ dùng gia đình, quà tặng người thân…bằng các nguyên vật 

liệu khác nhau. Hát các bài hát về gia đình kết hợp dụng cụ âm 

nhạc. 

- Góc học tập: Xem tranh làm sách về một số đồ dùng gia đình, 

hoàn thành vở, nhận biết tô màu 1 số đồ dùng gia đình. 
Ôn toán: Ghép đôi 

Ăn ngủ, vệ 

sinh 

- Cô giới thiệu món ăn trước khi cho trẻ ăn. 
- Nhắc trẻ lau mặt, xúc miệng sau khi ăn. 

- Vệ sinh trước và sau khi ngủ 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Làm quen 

bài thơ: Cái 

bát xinh xinh 

- Trò chơi: 

Chọn đồ 

dùng 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

- Chơi ở các 

góc:  Phân 

vai, nghệ 

thuật. 

- Ôn vận 

động: Tung 

bóng lên 

cao và bắt 

bóng bằng 

2 tay 
- Nêu 

gương cuối 

ngày. 

- Trò chơi 

mới: Ngôi 

nhà của bé 

- Làm 

quen vỗ 

tay theo 

nhịp: 

Chiếc 

khăn tay 
- Nêu 

gương 

cuối ngày. 

PTTM 

- Dạy vận 

động minh 

họa: Chiếc 

khăn tay. 

- Nghe 

hát: Bố là 

tất cả 

- Trò 

truyện với 

trẻ về một 

số    vật 

dụng nguy 

hiểm. 
- Nêu 

gương 

cuối tuần. 

Vệ sinh trả 

trẻ 

- Dọn dẹp đồ dùng đồ chơi, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và các 

bạn khi ra về. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày. 

Người xây dựng 
 

Đoàn Thị Ngọc Tú 



KHỐI NHÀ TRẺ 

NHỮNG ĐỒ DÙNG QUEN THUỘC CỦA LỚP BÉ 
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 04/11 - 08/11/2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 
Thứ 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ đến chỗ ngồi.(Đối với 

những trẻ mới còn khóc cô dỗ dành trẻ ân cần hơn). 
- Trò chuyện về đồ chơi chuyển động được. 

- Rèn kĩ năng chào hỏi, xưng hô, giao tiếp cho trẻ. 

Thể dục sáng 1. Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn quanh sân hít thở không 

khí trong lành và kết hợp đi các kiểu đi: đi chậm, đi nhanh, đi 

chậm. 

2. Trọng động: 

- Động tác hô hấp : Tập hít vào, thở ra. 

- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao hạ xuống. 

- Động tác lườn: 2 tay đưa lên cao nghiêng người 2 bên. 

- Động tác chân: Đứng nhún chân. Bật tại chỗ. 

3. Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. 

Hoạt động học - VĐCB: 

Tung 

bóng qua 

dây. 
- TCVĐ: 

Đuổi 

bóng. 

-    Tìm 

hiểu  một 

số    đồ 

dùng quen 

thuộc lớp 

bé. 

- Nặn cái 

vòng thể 

dục.(Mẫu) 

- Ôn nhận 

biết, phân 

biệt: Kích 

thước (to 

– nhỏ). 

- Dạy 

truyện: 

Cái 

chuông 

nhỏ 

Các trò chơi 

trong tuần 

- Trò chơi mới: Máy bay. 

- Trò chơi cũ: Tập tầm vông. Dung dăng dung dẻ. Chi chi 

chành chành. Bóng tròn to. Chuyền bóng. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời. 

Hoạt 

động 

có 

mục 
đích 

- Quan sát 

Vòng thể 

dục 

- Quan sát 

Vở tạo 

hình 

- Quan sát 

đồ chơi: 

“Cái bàn 

học” 

- Quan 

sát: Hộp 

đất nặn. 

- Quan sát: 

Chiếc tủ 

đựng đồ 

của trẻ 



(Dạo 

chơi 

trong 

nhóm) 

Tổ 

chức 

trò 

chơi 

- Trò chơi: 

“Bóng 

tròn to”, 

“Chi chi 

chành 

chành”. 

 - Trò chơi: 

“Ô tô và 

chim  sẻ”, 

“chi chi 

chành 

chành”. 

 - Tổ chức 

trò chơi: 

Bóng tròn 

to. 

+ Trò 

chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

 

Chơi 

tự do 

(Chơi 

theo 

nhóm) 

- Chơi tự 

do: Chơi 

với đồ 

chơi ngoài 

trời, xâu 

lá. 

- Chơi theo 

nhóm: chơi 

ghép hàng 

rào, ghép 

nút, ghép 

hình. 

- Chơi tự 

do: Chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời, 

phấn… 

- Chơi 

theo 

nhóm: 

xâu hạt, 

ghép 

nút, 

ghép 

hình. 

- Chơi tự 

do: Chơi 

đồ chơi 

ngoài trời. 

Hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Phòng bán vé, tài xế, chị bế em... 

* Góc hoạt động với đồ vật: Xếp gara ô tô, tàu hỏa, máy bay, hàng 

rào. 
* Góc xem tranh: Xem tranh về đồ chơi chuyển động được... 

* Góc nghệ thuật: Tô màu đồ chơi, nặn quả bóng… 

Vệ sinh, 

ăn trưa, 

ngủ trưa, 
ăn phụ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Chia cơm cho trẻ ăn. 

- Kê giường, chiếu cho trẻ ngủ. 

- Cho trẻ ăn bữa phụ. 

Hoạt - Làm quen - Làm quen - Hướng dẫn - Âm nhạc: -  Chơi  trò 

động bài hát: "Đi câu trò chơi mới: - Vỗ tay theo chơi: Chiếc 

chiều chơi với chuyện: Chiếc đồng nhịp: Đi đồng hồ. 
 búp bê". Cái chuông hồ. chơi với búp - Nêu 
 - Nêu nhỏ - Chơi tự do: bê (Bùi Anh gương cuối 
 gương cuối - Chơi tự Ghép nút, Tôn). tuần. 
 ngày. do. ghép hình, - Nghe hát: - Biểu diễn 
  - Nêu xâu hoa... Đồ chơi của văn nghệ. 
  gương cuối - Nêu gương em (Hoài  

  ngày. cuối ngày. An).  

    - Nêu gương  

    cuối ngày.  



      

Vệ sinh, 

trả trẻ 

- Vệ sinh cho cá nhân trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình khi trẻ ở trường (trong ngày). 

 

Người xây dựng 

 

Lê Thị Thơm 

 

Cửu Cao, ngày 31 tháng 10 năm 2024 

BGH KÝ DUYỆT 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

Nguyễn Thị Hà 


